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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO BÀI KHỐI 5 - THÁNG 8 + 9 
KỶ LUẬT 

(18/8/2025 - 26/9/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

1 18/8 – 22/8 

Đọc: Chiều dưới chân núi (Tiết 1, 2) 
LTVC: Từ đồng nghĩa  
Viết sáng tạo: Bài văn tả phong cảnh  
Nói và nghe: Kể về một kỷ niệm đáng nhớ  
Đọc: Quà tặng mùa hè  
Viết sáng tạo: Ôn tập mở rộng đoạn văn 5 câu  
Viết sáng tạo: Quan sát, tìm ý cho bài văn tả phong 
cảnh 

2 25/8 – 5/9 

Đọc: Tiếng gà trưa  
Đọc mở rộng: Sinh hoạt CLB đọc sách chủ điểm "Khung 
trời tuổi thơ"  
LTVC: Luyện tập về từ đồng nghĩa  
Viết sáng tạo: Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh  
Đọc: Rét ngọt  
LTVC: Luyện tập về từ đồng nghĩa  
Viết sáng tạo: Ôn tập mở rộng đoạn văn 5 câu  
Viết sáng tạo: Viết đoạn mở bài cho bài văn tả phong 
cảnh 

3 08/9 – 12/9 

Đọc: Quà sinh nhật (Tiết 1, 2)  
LTVC: Từ đa nghĩa  
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn cho bài văn tả phong cảnh  
Đọc: Tiếng vườn  
Nói và nghe: Tranh luận về tôn trọng sự khác biệt  
Viết sáng tạo: Viết đoạn kết bài cho bài văn tả phong 
cảnh (Tiết 1, 2) 

4 15/9 – 19/9 

Đọc: Chớm thu  
Đọc mở rộng: Sinh hoạt CLB đọc sách chủ điểm "Khung 
trời tuổi thơ"  
LTVC: Sử dụng từ điển  
Viết sáng tạo: Viết bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 1)  
Đọc: Ban mai 
LTVC: Mở rộng vốn từ tuổi thơ  
Viết sáng tạo: Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả 
phong cảnh  
Viết sáng tạo: Tưởng tượng và liên tưởng thành ngữ, tục 
ngữ 

5 22/9 – 26/9 

Đọc: Trạng nguyên nhỏ tuổi (Tiết 1, 2)  
LTVC: Luyện tập về từ đa nghĩa  
Viết sáng tạo: Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tả phong 
cảnh  
Đọc: Thư gửi các học sinh  
Nói và nghe: Thảo luận về lợi ích đọc sách  
Viết sáng tạo: Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 1) 
(Tiết 1, 2) 



 

 

 
 
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM - PATHWAY SCHOOL 

Số 280-A18 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
1900 6462 www.pathway.edu.vn /HethongtruongPathwayTueDuc 

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

TOÁN 

1 18/8 – 22/8 
Ôn tập số tự nhiên và các phép tính (Tiết 1, 2)  
Ôn tập phân số  
Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số (Tiết 1, 2) 

2 25/8 – 5/9 

Phân số thập phân (Tiết 1, 2)  
Tỉ số (Tiết 1, 2)  
Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần 
thực hiện (Tiết 1) 

3 08/9 – 12/9 

Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần 
thực hiện (Tiết 2) 
Em làm được những gì? (Tiết 1, 2)  
Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị 
(Tiết 1, 2) 

4 15/9 – 19/9 
Bài toán giải bằng bốn bước tính (Tiết 1, 2)  
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (Tiết 1, 2)  
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (Tiết 1) 

5 22/9 – 26/9 

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (Tiết 2)  
Em làm được những gì? (Tiết 1, 2)  
Héc - ta  
Ki - lô - mét vuông 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

1 18/8 – 22/8 Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc 
huy, Quốc ca (Tiết 1, 2) 

2 25/8 – 5/9 Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 1, 2) 

3 08/9 – 12/9 Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 3)  
Biển, đảo Việt Nam (Tiết 1) 

4 15/9 – 19/9 Biển, đảo Việt Nam (Tiết 2)  
Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 1) 

5 22/9 – 26/9 Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 2)  
Nước Văn Lang, Âu Lạc (Tiết 1) 

KHOA HỌC 

1 18/8 – 22/8 Thành phần và vai trò của đất (Tiết 1, 2) 

2 25/8 – 5/9 Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất (Tiết 1, 
2) 

3 08/9 – 12/9 Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất (Tiết 3)  
Hỗn hợp và dung dịch (Tiết 1) 

4 15/9 – 19/9 Hỗn hợp và dung dịch (Tiết 2, 3) 
5 22/9 – 26/9 Sự biến đổi của chất (Tiết 1, 2) 

TIẾNG ANH 
(ESL) 1 18/8 – 22/8 

* Global Stage 5 
- Unit 1: Vocabulary 
+ Topic: Sports and equipment 
- Language Review 
+ Review: First Conditional, Model verbs, Too and 
enough, Present perfect 
- Unit 1: Explore Language 1 
+ Review of Verb Forms (Present, Past, and Future) 
* Phonics Smart 
- /s/, /z/, /iz/ 
- Vocabulary: school clubs, art club, computer club, 
dancing club, English club, reading club, cooking club, 
sports club 
- Structure: Would you like to join the club with me? - I'd 
like to join the English club 
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2 25/8 – 5/9 

* Global Stage 5 
- Unit 1: Vocabulary (Review) 
+ Topic: Sports and equipment 
- Unit 1: Explore Language 1 (Review) 
+ Review of Verb Forms (Present, Past, and Future) 
- Unit 1: Explore Language 2 + Review 
+ Topic: Indefinite Pronouns (Everyone, Everything, 
Everywhere, etc.) 
- Unit 1: Practice (Vocab + Explore Language 1) 
+ Review Vocabulary + Verb Forms 
- Unit 1: Global Citizenship 
+ Topic: Fundraising 
- Unit 2: Explore language 2 + Learning space 
* Phonics Smart 
- /st/, /sk/: contest, story, school, skateboarding 
- Vocabulary: Maths, Science, PE, History, Geography, 
IT, Art 
- Structure: How often do you have History? - I have it 
once a week 

3 08/9 – 12/9 

* Global Stage 5 
- Unit 2: Vocabulary + Review 
+ Topic: Animals and their life cycles 
- Unit 2: Explore Language 1 
+ Topic: Present perfect with already, just, yet  
* Cambridge YLE 
- Flyers 2: Test 1 
+ Speaking: Part 1, 2 

4 15/9 – 19/9 

* Global Stage 5 
- Unit 2: Explore Language 1 (Review) 
+ Present perfect with already, just, yet 
- Unit 2: Explore Language 2 
+ Topic: Present perfect with since and for 
- Unit 2: Practice (Vocab + Explore Language 1) 
+ Review Vocabulary + Present perfect with already, 
just, yet 
- Unit 2: Global Citizenship 
+ Topic: Controlling nature 
* Phonics Smart 
- Intonation: Tim's father isn't a photographer. 
- Vocabulary: artist, singer, footballer, astronaut, 
photographer, police officer 
- Structure: What would you like to be in the future? - I 
would like to be an astronaut 
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5 22/9 – 26/9 

* Global Stage 5 
- Unit 2: Explore Language 2 (Review) 
+ Present perfect with for and since 
- Unit 2: Practice (Explore language 2 + Learning space) 
* Cambridge YLE 
- Flyers 2: Test 1 
+ Speaking: Part 3, 4 
* Maths & Science 
- Topic: Addition & Subtraction 
- Vocabulary: like fractions, unlike fractions, plus, minus, 
equals 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

1 18/8 – 22/8 Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 

2 25/8 – 5/9 Thám tử cảm xúc 
3 08/9 – 12/9 Tư duy lạc quan 
4 15/9 – 19/9 Bật bong bóng suy nghĩ 
5 22/9 – 26/9 Bình tĩnh lại 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

1 18/8 – 22/8 Sinh hoạt đầu năm làm quen, giới thiệu chương trình 
môn Tin học 

2 25/8 – 5/9   Làm quen, giới thiệu môn Công nghệ 
Công nghệ và đời sống: Công nghệ trong đời sống 

3 08/9 – 12/9 
Mạng máy tính và Internet: 
- Tìm hiểu về thư điện tử: Tạo và sử dụng thư điện tử  
- Quản lý và đính kèm dữ liệu trong hộp thư điện tử 

4 15/9 – 19/9 
Công nghệ và đời sống:  
- Nhà sáng chế 
- Tìm hiểu thiết kế 

5 22/9 – 26/9 Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin: Thông tin 
trong giải quyết vấn đề 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

1 18/8 – 22/8 

Nội quy, nguyên tắc môn học Chia sẻ - gắn kết 
- Nội quy lớp học 
- Chánh kiến bộ môn 
- Hình thức kỉ luật 
- Tư thế chào 

2 25/8 – 5/9 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư thế nghỉ nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số báo cáo 
- Tư thế ngồi xuống – ngồi thả lỏng, đứng theo hiệu lệnh 
- Game: Mèo đuổi chuột 

3 08/9 – 12/9 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số báo cáo 
- Quay trái phải, đằng sau 
- Game: Chuyền bóng tiếp sức 

4 15/9 – 19/9 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2 – 3 hàng dọc 
- Biến đổi đội hình từ 1 vòng tròn thành 2 vòng tròn và 
ngược lại 
- Tiến, lùi, sang trái, phải 
- Dàn hàng, dồn hàng 
- Game: Nhảy vòng đá banh 
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5 22/9 – 26/9 

Huấn luyện có sasuke 
- Đu tay thanh trượt 
- Đi trên lốp xe 
- Bò trườn dưới hàng rào 
- Leo thang dây đứng 
Không có sasuke 
Di chuyển trên bánh xe - Bật vòng - Chạy nhanh về đích 

BƠI LẶN 

1 18/8 – 22/8 Tổ chức lớp  
Đội hình đội ngũ 

2 25/8 – 5/9 Ôn tập 3 phương pháp cứu đuối  
Giới thiệu phương pháp ép tim thổi ngạt 

3 08/9 – 12/9 Lý thuyết cứu đuối 

4 15/9 – 19/9 Thực hành phương pháp ép tim 
thổi ngạt 

5 22/9 – 26/9 Thực hành phương pháp ép tim 
thổi ngạt 

SINH TỒN 

1 18/8 – 22/8 Ôn tập khối 4 
2 25/8 – 5/9 Kỹ năng sơ cứu ban đầu 
3 08/9 – 12/9 Xử lý khi bị côn trùng tấn công 
4 15/9 – 19/9 Xử lý khi bị động vật cắn 
5 22/9 – 26/9 Các nút dây thông dụng 

VÕ THUẬT 

1 18/8 – 22/8 
Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền  
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 

2 25/8 – 5/9 
Ôn tập nội dung kiến thức lớp 4 
- Bài thần đồng quyền 
- Đối Kháng 

3 08/9 – 12/9 
Học bài Quyền số 5 (45 động tác) – Đoạn 1 
- Động tác 1 – 5 
- Bài tập vận động 

4 15/9 – 19/9 
Học bài Quyền số 5 (45 động tác) – Đoạn 2 
- Học động tác 6 – 10  
Bài tập vận động 

5 22/9 – 26/9 Ôn tập bài Quyền số 5 (45 động tác) 

ÂM NHẠC 

1 18/8 – 22/8 Ôn hát: Quốc ca 
Học hát: Mái trường mến yêu 

2 25/8 – 5/9 

Ôn hát bài: Mái trường mến yêu 
Lý thuyết âm nhạc: Ôn tập nhạc lý đã học 
Giới thiệu nhạc cụ Organ  
Bài đọc nhạc số 1: ABC Song 
Thực hành bài đọc nhạc số 1 trên nhạc cụ Organ 

3 08/9 – 12/9 Thực hành bài đọc nhạc số 1 "ABC song" trên nhạc cụ 
Organ 

4 15/9 – 19/9 Hoà tấu bài đọc nhạc số 1 "ABC song" trên nhạc cụ 
Organ 

5 22/9 – 26/9 Học hát: Dắt trâu ra đồng 

MỸ THUẬT 

1 18/8 – 22/8 Vẽ tranh: Quang cảnh trường em (Tiết 1, 2) 
2 25/8 – 5/9 Vẽ tranh: Quang cảnh trường em (Tiết 3, 4) 
3 08/9 – 12/9 Thủ công: Bạn cùng học của em (đất sét) (Tiết 1, 2) 
4 15/9 – 19/9 Thủ công: Bạn cùng học của em (đất sét) (Tiết 3, 4) 

5 22/9 – 26/9 Thủ công: Thiên nhiên trong tranh in (bìa carton) (Tiết 1, 
2) 


